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TRƯỜNG THCS PHAN CÔNG HỚN  

TỔ LỊCH SỬ ĐỊA LÝ 

MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 6 

 

 

TUẦN 26 

(Từ ngày 10/03/2025 đến ngày 15/3/2025) 

 

TIẾT 76, TIẾT 77 

 

ÔN TẬP LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2  

 

I. I. TRẮC NGHIỆM 

1. TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG 

Câu 1: Dưới thời Văn Lang, nước ta được chia thành bao nhiêu bộ? 

A. 12 bộ.                                   

B. 13 bộ                                     

C. 14 bộ.                 

D. 15 bộ. 

 

Câu 2: Đâu là công trình phòng thủ tiêu biểu của nước Âu Lạc? 

A. Thành Tây Đô.      

B. Thành Cổ Loa.             

C. Thành nhà Hồ.              

D. Vạn Lí Trường Thành 

 

Câu 3: Công cụ sản xuất như rìu, lưỡi cày, cuốc…của người Văn Lang, Âu Lạc chủ yếu làm 

bằng chất liệu gì? 

A. Đá.                                   

B. Bạc.                           

C. Đồng.                        

D. Vàng. 

 

Câu 4: Ngành kinh tế chính của cư dân Văn Lang - Âu Lạc là? 

A. trồng dâu nuôi tằm.           

B. thủ công nghiệp.            

C. chăn nuôi gia súc                 

D. trồng lúa nước 

 

Câu 5: Nội dung nào không phải phong tục của người Văn Lang, Âu Lạc? 

A. Sáng tạo ra chữ viết.   

B. Nhuộm răng đen.                

C. Xăm mình.            

D. Ăn trầu cau. 
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Câu 6: Cư dân Văn Lang đi lại chủ yếu bằng? 

A. Thuyền                     

B. Ngựa.                                   

C. Kiệu                               

 D. Xe bò. 

 

Câu 7: Các triều đại phong kiến phương Bắc bắt người Việt phải thay đổi phong tục theo người 

Hán nhằm mục đích gì? 

A. Nâng cao trình độ nhận thức cho người Việt. 

B. Khai hóa văn minh cho nhân dân Việt Nam. 

C. Nô dịch, đồng hóa người Việt về văn hóa. 

D. Bảo tồn và phát triển tinh hoa văn hóa phương Đông. 

 

Câu 8: Đặc điểm nổi bật của tình hình nước Việt Nam từ năm 179 TCN đến thế kỉ X là gì? 

A. Bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ. 

B. Sự hình thành và phát triển của nhà nước Âu Lạc. 

C. Quá trình mở rộng lãnh thổ về phía Nam của người Việt. 

D. Chế độ phong kiến Việt Nam được hình thành và phát triển 

 

Câu 9:  Sau khi chiếm được Âu Lạc, nhà Hán đã? 

A. Chia Âu Lạc thành 2 quận: Giao Chỉ và Cửu Chân. 

B. Thiết lập An Nam đô hộ phủ do tiết độ sứ người Hán đứng đầu. 

C. Chia Âu Lạc thành 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam. 

D. Tăng cường kiểm soát, cử quan lại người Hán cai trị đến cấp xã. 

 

Câu 10: Dưới thời Bắc thuộc, người Việt vẫn nghe - nói và truyền cho con cháu? 

A. tiếng Hán.              

B. tiếng Anh.                  

C. tiếng Việt.                                 

D. tiếng Hàn. 

 

Câu 11 : Ý nào sau đây không phản ảnh đúng chuyển biến của nền kinh tế Việt Nam thời kì Bắc 

thuộc? 

A. Hoạt động trao đổi, buôn bán được mở rộng. 

B. Biết áp dụng các kĩ thuật canh tác mới. 

C. Xuất hiện các ngành nghề thủ công mới. 

D. Phát triển quan hệ buôn bán với các nước phương Tây. 

 

Câu 12: Yếu tố kĩ thuật nào của Trung Quốc được truyền vào Việt Nam trong thời Bắc thuộc? 

A. Làm giấy.                   

B. Đúc trống đồng.                     

C. Làm gốm.                           

 D. Sản xuất muối. 
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Câu 13: Dưới thời kì Bắc thuộc, người Việt vẫn gìn giữ được những phong tục tập quán và 

tiếng nói của tổ tiên, vì? 

A. văn hóa Hán còn lạc hậu, kém phát triển.                                      

B. người Việt có lòng yêu nước và tự tôn dân tộc. 

C. chính quyền đô hộ nới lỏng chính sách cai trị.                             

 D văn hóa của người Việt phát triển hơn văn hóa Hán 

 

Câu 14: Hai Bà Trưng lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh chống quân? 

A. Lương.                            

B. Ngô.                                      

C. Hán.                                

D. Đường. 

 

Câu 15: Nhân dân Việt Nam lập đền thờ Hai Bà Trưng thể hiện điều gì? 

A. Tinh thần đoàn kết và yêu nước của người Việt Nam. 

B. Nhân dân kính trọng và ghi nhớ công lao của Hai Bà Trưng. 

C. Sự phát triển của tín ngưỡng sùng bái tự nhiên của người Việt. 

D. Thể hiện vai trò của người phụ nữ trong lịch sử dân tộc. 

 

Câu 16: Từ mặt đất trở lên, có các tầng khí quyển lần lượt nào dưới đây? 

A. bình lưu, tầng cao của khí quyển, đối lưu.                                

B. đối lưu, bình lưu, tầng cao của khí quyển. 

C. bình lưu, đối lưu, tầng cao của khí quyển.                               

D. đối lưu, tầng cao của khí quyển, bình lưu. 

 

Câu 17: Trong tầng đối lưu, trung bình cứ lên cao 100m, thì nhiệt độ giảm đi 

A. 0,40C.                                   

B. 0,80C.                                        

C. 1,00C.                                 

D. 0,60C. 

 

Câu 18: Nguồn gốc sinh ra các hiện tượng khí tượng như sương mù, mây, mưa,… là từ 

A. khí nitơ.                               

B. khí ôxi.                                      

C. khí cacbonic.                      

D. hơi nước. 

 

Câu 19: Lớp Ô-dôn có tác dụng nào sau đây? 

A. Hấp thụ tia cực tím từ Mặt Trời.                                          

B. Chống tác nhân phá hủy Trái Đất.  

C. Bảo vệ sự sống cho loài người.                                                 

D. Phản hồi sóng vô tuyến, điện từ. 
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Câu 20: Không khí luôn luôn chuyển động từ ? 

A. áp cao về áp thấp.                                                            

B. đất liền ra biển. 

C. áp thấp về áp cao.                                                              

D. biển vào đất liền. 

 

Câu 21: Khối khí nào sau đây có tính chất ẩm? 

A. Khối khí lục địa.                                         

B. Khối khí nóng. 

C. Khối khí đại dương.                                 

D. Khối khí lạnh 

 

Câu 22: Nguồn cung cấp ánh sáng và nhiệt cho Trái Đất là 

A. con người đốt nóng.                                                                

B. ánh sáng từ Mặt Trời. 

C. ánh sáng từ Sao hỏa                                                                 

D. Trái Đất tự phát ra ánh sáng 

 

Câu 23:  Biến đổi khí hậu là vấn đề của: 

A. mỗi quốc gia.                      

B. mỗi khu vực.                             

C. mỗi châu lục.                      

D. toàn thế giới. 

 

Câu 24: Việt Nam nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm là bao nhiêu? 

A. Trên 2000mm.                    

B. 1000 - 2000 mm.                      

C. Dưới 500mm.                     

D. 500 - l000mm. 

 

Câu 25: Khí hậu là hiện tượng khí tượng: 

A. xảy ra trong một thời gian ngắn ở một nơi.                             

B. lặp đi lặp lại tình hình của thời tiết ở nơi đó. 

C. xảy ra trong một ngày ở một địa phương.                               

D. xảy ra khắp mọi nơi và thay đổi theo mùa. 

 

Câu 26: Thời tiết là hiện tượng khí tượng: 

A. xảy ra trong một thời gian ngắn ở một nơi.                        

B. lặp đi lặp lại tình hình của thời tiết ở nơi đó. 

C. xảy ra trong một ngày ở một địa phương.                               

D. xảy ra khắp mọi nơi và thay đổi theo mùa. 
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Câu 27: Khi không khí đã bão hòa mà vẫn được cung cấp thêm hơi nước thì? 

A. hình thành độ ẩm tuyệt đối.                                           

B. tạo thành các đám mây. 

C. sẽ diễn ra hiện tượng mưa.                                           

D. diễn ra sự ngưng tụ 

 

Câu 28: Tầng nào sau đây của khí quyển nằm sát mặt đất? 

A. Tầng bình lưu.                                                                   

B. Trên tầng bình lưu. 

C. Tầng đối lưu.                                                                   

D. Tầng ion nhiệt. 

 

Câu 29: Để đo nhiệt độ không khí người ta dùng dụng cụ nào sau đây? 

A. Áp kế.                              

B. Nhiệt kế.                              

C. Vũ kế.                            

 D. Ẩm kế. 

 

Câu 30: Một trong những biểu hiện của biến đổi khí hậu là? 

A. quy mô kinh tế thế giới tăng.                                              

B. dân số thế giới tăng nhanh. 

C. thiên tai bất thường, đột ngột.                                         

D. thực vật đột biến gen tăng. 

 

2. TRẢ LỜI NGẮN 

Câu 1: Từ sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng, trực tiếp cai quản các huyện của chính quyền đô hộ 

phương Bắc là? 

 Trả lời: Người Hán. 

 

Câu 2: Trong chính sách bóc lột về kinh tế, các triều đại phong kiến phương Bắc đã nắm độc 

quyền về điều gì?  

Trả lời: Nắm độc quyền về muối và sắt. 

 

Câu 3: Mâu thuẫn bao trùm xã hội nước ta thời kì Bắc thuộc là mâu thuẫn giữa?  

Trả lời: Mẫu thuẫn giữa nhân dân với chính quyền cai trị phương Bắc. 

 

Câu 4: Khí Oxy trong trong khí có vai trò gì? 

Trả lời: Cần thiết cho hô hấp của sinh vật và sự cháy. 

 

Câu 5: Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào trên Trái Đất?  

Trả lời: Đới nóng. 

 

Câu 6: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, đêm nay và ngày mai trời trở rét, nhiệt 

độ thấp nhất có thể xuống tới 12-14 0C. Hiện tượng trên là thời thiết hay khí hậu ? 

Trả lời: Thời tiết. 
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Câu 7: Chúng ta cũng thường đọc hoặc nghe nói Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa 

với miền Bắc có mùa đông lạnh. Hiện tượng trên là thời thiết hay khí hậu ? 

Trả lời: Khí hậu. 

 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1: Những câu thơ trích trong “Thiên Nam ngữ lục” cho em biết thông tin gì về mục tiêu của 

cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 – 43)? 

“Một xin rửa sạch nước thù, 

Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng. 

Ba kẻo oan ức lòng chồng  

Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này” 

                                                                                            (Thiên Nam ngữ lục, thế kỉ XVII) 

Trả lời:  

- Đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi. 

- Khôi phục nền độc lập dân tộc. 

- Trả thù cho chồng. 

Câu 2: Kể tên những phong tục tập quán của cư dân Văn Lang, Âu Lạc còn được lưu giữ đến 

ngày nay?  

Trả lời:  

✓ Tục nhuộm răng đen 

✓ Tục ăn trầu; 

✓ Tục làm bánh trưng – bánh giày trong ngày lễ/ tết. 

✓ Tục thờ cúng tổ tiên, anh hùng dân tộc… 

 

 Câu 3: Đọc đoạn nội dung sau đây và trả lời câu hỏi sau? 

Phật giáo, Đạo giáo du nhập vào nước ta thời Bắc thuộc, hòa quyện cùng với tín ngưỡng dân gian.  

Người Việt chủ động tiếp thu chữ Hán nhưng vẫn sử dụng tiếng Việt, dùng âm Việt để đọc chữ Hán, tạo 

cơ sở hình thành vốn từ Hán - Việt ngày càng phong phú và đặc sắc.  

Người Việt đã tiếp thu một số kĩ thuật tiến bộ của Trung Quốc như làm giấy, dệt lụa, kĩ thuật bón phân 

bắc trong trồng trọt...       

(Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 6) 

Qua đoạn nội dung trên, em hãy cho biết yếu tố văn hóa nào du nhập từ bên ngoài đã được 

nhân dân  ta tiếp thu có chọn lọc? 

Trả lời:  

✓ Phật giáo, Đạo giáo, từ Hán – Việt 

✓ Tiếp thu một số kĩ thuật tiến bộ của Trung Quốc như làm giấy, dệt lụa, kĩ thuật bón phân bắc 

trong trồng trọt 
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Câu 4: Đọc yêu cầu ở mỗi câu và thực hiện:  

 

Công thức: Nhiệt độ trung bình ngày = tổng nhiệt độ các lần đo CHIA cho số lần đo. 

 

                            Cho bảng số liệu Nhiệt độ theo giờ của một ngày trong tháng 07 tại Hà Nội 

a. Hãy tính nhiệt độ trung bình ngày trong tháng 07 của Hà Nội. 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................   

 

b. Hãy cho biết:  

- Nhiệt độ cao nhất là bao 0C?………………            - Nhiệt độ thấp nhất là 

bao 0C?……………… 

- Nhiệt độ cao nhất là bao 0C?………………            - Nhiệt độ thấp nhất là 

bao 0C?……………… 

- Nhiệt độ cao nhất là bao 0C?………………            - Nhiệt độ thấp nhất là 

bao 0C?……………… 

 

c. Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất trong ngày chênh nhau bao nhiêu 0C? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Giờ 1 giờ 7 giờ 13 giờ 19 giờ 

1. Nhiệt độ (0C) 18 0C 23 0C 290C 220C 

2. Nhiệt độ (0C) 160C 220C 300C 240C 

3. Nhiệt độ (0C) 170C 240C 280C 190C 
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TIẾT 78 

BÀI 16: THUỶ QUYỂN. VÒNG TUẦN HOÀN NƯỚC. NƯỚC NGẦM, BĂNG HÀ 

(2 tiết) 

 

A. LÝ THUYẾT  

I. THỦY QUYỂN, THÀNH PHẦN CHỦ YẾU CỦA THỦY QUYỂN 

 - Thuỷ quyển là toàn bộ lớp nước bao phủ trên Trái Đất  

- Thành phần:Gồm nước ở các đại dương, biển, sông, hồ, đầm lầy, nước dưới đất (nước ngầm), 

tuyết, băng và hơi nước trong khí quyền 

II. VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC 

Nước có hai  vòng tuần hoàn: vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ: 

- Vòng tuần hoàn nhỏ chỉ có hai giai đoạn: Bốc hơi và nước rơi 

- Vòng tuần hoàn lớn có thể trải  qua ba giai đoạn: Bốc hơi, nước rơi, dòng chảy hay bốn giai đoạn: 

Bốc hơi, nước rơi, thấm và dòng chảy 

III. NƯỚC NGẦM VÀ BĂNG HÀ 

 Nước ngầm và Băng Hà có vai trò quan trọng vì: 

- Cung cấp nước sinh hoạt và nước tưới quan trọng trên thế giới.  

- Nước ngẩm góp phần ổn định dòng chảy của sông ngòi; đồng thời, cố định các lớp đất đá bên trên, 

ngăn chặn sự sụt lún 

- Băng hà góp phần điều hoà nhiệt độ trên Trái Đất, cung cấp nước cho các dòng sông 

B. LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG  

Sẽ làm ở tuần 27 

C. DẶN DÒ: 

- Học thuộc lòng nội dung bài 17 

- Xem trước bài tập luyện tập và vận dụng 

- Học thuộc nộiu dung ôn tập để kàm bài kiểm tra giữa kì 2 

 

 

 

 

 


